 
ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________
_______________________________
BẢNG 6
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ HUYỆN HÓC MÔN
(Ban hành kèm Quyết định số:  03 /2010/QĐ-UBND 
ngày 18  tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố)
I/ ĐIỀU CHỈNH GIÁ:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
	STT
	STT THEO QĐ 102
	TÊN ĐƯỜNG
	ĐOẠN ĐƯỜNG
	GIÁ

	
	
	
	TỪ
	ĐẾN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	15
	DƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP -TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC)
	NGÃ 3 ÔNG TRÁC
	HƯƠNG LỘ 60
	660

	
	
	 
	TỈNH LỘ 14
	GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH
	400

	2
	17
	ĐẶNG THÚC VỊNH 
	NGÃ 3 CHÙA
	NGÃ 4 THỚI TỨ
	880

	3
	19
	ĐỒNG TÂM
	NGUYỄN ẢNH THỦ
	QUỐC LỘ 22 
	660

	4
	20
	ĐƯỜNG 02 - ẤP MỚI 2
	TÔ KÝ
	MỸ HUỀ
	400

	5
	44
	LIÊN ẤP 1-4 XẪ XUÂN THỚI THƯỢNG
	PHAN VĂN HỚN
	DƯƠNG CÔNG KHI
	400



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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